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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:       /BC-SNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2024


BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự,

 an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 


Kính gửi: Đoàn giám sát số 11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-ĐGS ngày 05/3/2024 của Đoàn giám sát số 11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023; Sau khi rà soát, tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

                                                             PHẦN I

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh ở đơn vị có liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn; Phòng, chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; Về các dịch vụ công thuộc Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: An toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và hàng hải.

Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông  là nhiệm vụ hàng đầu. Trong thời gian qua Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

                                                     PHẦN II

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (TTATGT)

1. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (Từ ngày 01/7/2009 đến hết ngày 31/12/2023). 
- Công tác bảo đảm TTATGT đường bộ luôn luôn được quan tâm; Sở đã tổ chức cho 100% cán bộ công chức, lao động ký cam kết ATGT, thực hiện nghiêm túc các nội dung của bản cam kết và coi đó là khẩu hiệu hành động thiết thực để đảm bảo ATGT cho chính mình và toàn xã hội. Đem công tác ATGT là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đối với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Thông qua từng CBCC, lao động để tuyên truyền đến người thân trong gia đình, cộng đồng.

- Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2023, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện các nội dung về pháp luật TTATGT đường bộ được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008, các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ của Chính Phủ như Nghị định 34/2010/NĐ-CP, Nghị định số 71/2012/NĐ-CP, Nghị 171/2013/NĐ-CP, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP, các Nghị định của Chính phủ.

Hàng năm đã ban hành nhiều công văn để chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông như: Văn bản số 456/SNN-VP ngày 16/8/2019 về việc triển khai Công điện số 10/CĐ-UBNĐ của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học 2019-2020;  Văn bản số 1092/SNN-VP ngày 17/12/2019 về việc triển khai Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 17/12/2019 về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, tết nguyên đán và Lễ hội xuân 2020; Văn bản số 1562/SNN-VP ngày 23/4/2020 về việc triển khai nhiệm vụ TTATGT trên địa bàn tỉnh quý II năm 2020; Văn bản số 2568/SNN-VP ngày 13/11/2020 về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quy IV năm 2020; Văn bản số 1657/SNN-VP ngày 23/4/2021 về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 100/KH-SNN ngày 04 3/2021 về việc triển khai công tác đảm bảo TTATGT năm 2021; Kế hoạch số 112/KH-SNN ngày 10/5/2021 về việc thực hiện chiến lược bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn từ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 98/SNN-KH ngày 08/4/2022 về việc triển khai công tác đảm bảo TTATGT năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 06/02/2023 về việc triển khai công tác đảm bảo TTATGT năm 2023; Kế hoạch số 325/KH-SNN ngày 31/8/2023 về việc hành động thực hiện KH số 182/KH-TU ngày 13/7/2023 của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới… 
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ được triển khai thực hiện, duy trì thường xuyên liên tục, đa dạng về hình thức, nội dung phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ATGT trong toàn Ngành. 

- Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT với các đơn vị liên quan được quan tâm, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Trong thời gian qua không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ngành bị tai nạn giao thông chết người.
2 Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023). 
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT đường sắt được chú trọng, nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người tham gia giao thông. 

- Công tác phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị đơn vị quản lý, vận hành, khai thác đường sắt ngày càng được quan tâm, phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu.

- Tình hình an toàn giao thông đường sắt cơ bản được đảm bảo, TNGT đường sắt được kiềm chế; Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tai nạn giao thông đường sắt.

2. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa (từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2023).

 - Hàng năm đã phối hợp với phòng cảnh sát đường thuỷ ban hành các Kế hoạch phối hợp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong lĩnh vực thuỷ sản trên đường thuỷ nội địa như: Số 103/KHPH-TS-PC68 ngày 05/5/2017; Kế hoạch số 105/KHPH-TS-PC68 ngày 09/3/2018; Kế hoạch số 176/ KHPH-TS-PC68 ngày 17/6/2019; Kế hoạch số 274/KHPH-TS-PC68 ngày 28/5/2020; Kế hoạch số 224/ KHPH-TS-PC68 ngày 18/6/2021. Trong đó chú trọng các nội dung: 

 + Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của hai lực lượng trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan trên đường thủy nội địa.

  + Bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy nội địa, an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản; phòng ngừa, làm giảm thiệt hại đối với tai nạn liên quan đến tàu cá và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Đồng thời có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản trái phép, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đường thủy nội địa

 + Tổ chức phối hợp các cuộc tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tập trung các hành vi vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát trên tàu cá đối với chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện tàu cá; vi phạm quy định về bảo vệ thuỷ sinh quý hiếm, các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (khai thác thuỷ sản sử dụng điện, vật liệu nổ, chất độc, thực vật có độc tố và công cụ khác có tính hủy diệt để khai thác thuỷ sản…) và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy 3 định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung các hành vi như: Vi phạm công dụng, vùng hoạt động của phương tiện; kiểm tra, kiểm soát và quy tắc giao thông. 

- Công tác quản lý thuyền công vụ, thuyền du lịch trên Hồ Kẻ Gỗ và Vườn Quốc Gia Vũ Quang luôn được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại số lượng thuyền gắn máy hiện đang sử dụng và được các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa là 9 thuyền. Trên mỗi chiếc thuyền có khoảng 20 phao cứu sinh.
3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn hàng hải (từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2023)

- Trong giai đoạn 2018-2023, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT hàng hải thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATGT trong lĩnh vực hàng hải theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các cấp có thẩm quyền luôn thực hiện nghiêm túc. 

- Công tác phòng chống thiên tai (PCTT-TKCN) được chủ động triển khai một cách tích cực và hiệu quả. Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN nên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, giảm thiểu tối đa được các thiệt hại về người và tài sản, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển. 

- Công tác tuyền truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hàng hải được chú trọng, thực hiện thường xuyên; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật Giao thông Hàng hải, Bộ luật Hàng hải và các văn bản pháp luật có liên quan, Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Trong giai đoạn 2018-2023, đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục tàu thuyền ra vào cảng nhanh chóng, thuận lợi, không để xảy ra hiện tượng chậm trễ.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong khu vực giám sát, kiểm tra các dự án nạo vét, xây dựng công trình bến cảng trong khu vực bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm tổng quát về bảo đảm TTATGT

- Nhìn chung công tác thi hành chính sách pháp luật về an toàn giao thông tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2009-2023 đã được cấp ủy đảng, Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thường
xuyên quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, có
hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành vào cuộc.
Văn hoá tham gia giao thông được thực hiện tốt không để xảy ra ùn tắc giao thông; ý thức chấp hành hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành được nâng lên, thiết lập trật tự, kỷ cương trong
công tác bảo đảm TTATGT phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông ngày càng được đổi mới cả về hình thức và nội dung, được tổ chức sâu rộng, thường xuyên nên đã có sự chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

· Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan được thực hiện thường xuyên, tham gia thực hiện có hiệu quả, đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về ATGT.
2. Hạn chế, bất cập chủ yếu.

 Trong quá trình thực hiện: Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực
hiện thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay thế gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền và trong thi hành dễ bị sai sót.

3. Nguyên nhân của những hạn chế
· Nguyên nhân khách quan: Mặc dù các Nghị định, Thông tư đã được sửa
đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, tuy nhiên hiện nay các Luật liên quan đến
công tác bảo đảm TTATGT đã xây dựng khá lâu, một số nội dung chưa thay đổi
nên việc triển khai của các cơ quan, lực lượng còn gặp một số khó khăn.
· Nguyên nhân chủ quan: Ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của một số đối tượng tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm các quy định.

4. Trách nhiệm của cơ quan

· Tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu tại Sở và Thủ trưởng các đơn vị trong công tác thực hiện việc bảo đảm
TTATGT trên các lĩnh vực quản lý. Quan tâm, sát sao, chỉ đạo kịp thời đối với
các nhiệm vụ được giao trong công tác bảo đảm TTATGT, báo cáo các nội dung
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý.
          - Theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, địa phương có liên quan trong giải quyết các nhiệm vụ (khi cần thiết) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT.
                                                           PHẦN III

GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

I. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp, các
ngành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày
25/05/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm
bảo an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQCP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh…

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về trật tự an toàn giao thông cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức  chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 31/8/2023 về thực hiện Kế hoạch số 178 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,.. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Lãnh đạo Sở và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình. 

- Thường xuyên Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 


II. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật TTATGT và Luật Đường bộ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT.

2. Sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi để thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông, thu hút rộng rãi các nguồn đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển giao thông.

Trên đây là, báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về TTATGT từ năm 2009 đến năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi Đoàn giám sát số 11, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh xem xét, tổng hợp./.

	Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;                                                                     

- Lãnh đạo Sở;   

- Văn phòng Sở;      

- Lưu: VT.

	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

         Nguyễn Quang Thọ
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